TRƯỚNG THCS GIA THỤY
NHÓM VĂN 9
                                           PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 5- MÔN NGỮ VĂN 9
PHẦN I ( 6 điểm) 
    Cho đoan văn sau:
“ – Kẻ bạc mệnh này duyên phận hẩm hiu, chồng con rẫy bỏ, điều đâu bay buộc, tiếng chịu nhuốc nhơ, thần sông có linh, xin ngài chứng giám. Thiếp nếu đoan trang giữ tiết, trinh bạch gìn lòng, vào nước xin làm ngọc Mị Nương xuống đất xin làm cỏ Ngu mĩ. Nhược bằng lòng chim dạ cá, lừa chống dối con, dưới xin làm mồi cho cá tôm, trên xin làm cơm cho diều quạ, và xin chịu khắp mọi người phỉ nhổ”.
1. Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Nêu tên tác giả ?
2.  Câu nói trên là lời của ai? Nói trong hoàn cảnh nào?
      3. Trong chương trình Ngữ văn 9 cũng có tác phẩm khác viết về số phận bất hạnh của người phụ nữ trong xã hội phong kiến xưa kia. Nêu tên tác giả, tác phẩm.
      4. Viết đoạn văn tổng phân hợp 12 câu làm rõ vẻ đẹp và số phận bất hanh của nhân vật Vũ Nương trong tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương. Trong đoạn văn có 1 câu bị động, thành phần cảm thán gạch chân và chỉ rõ. 
PHẦN II ( 4 điểm) 
Cho đoạn văn sau:
     Hai người bạn cùng đi qua sa mạc. Trong chuyến đi, giữa hai người đa xẩy ra một cuộc tranh luận, và một người nổi nóng không kiềm chế được mình đã nặng lời miệt thi người kia. Cảm thấy bị xúc phạm, anh không nói gì, chỉ viết lên cát: “ Hôm nay người bạn tốt nhất của tối đã làm khác đi những gì tôi nghĩ”.
Họ đi tiếp, tìm thấy một ốc đảo, và quyết định đi bơi. Người bị miệt thị lúc nãy bây giờ bị đuối sức và chìm dần xuống. Người bạn kia đã tìm cách cứu anh. Khi đã lên bờ, anh lấy một miếng kim loại khắc lên đá: “ Hôm nay người bạn tốt nhất của tôi đã cứu sống tôi”.
Người kia hỏi: “ Tại sao khi xúc phạm anh, anh lại viết lên cát, còn bây giờ anh lại khắc lên đá”? 
Anh ta trả lời: “ Những điều viết lên cát sẽ mau chóng xóa nhòa theo thời gian, nhưng không ai có thể xóa được những điều tốt đẹp đã được ghi tạc trên đá, trong lòng người”.
Vậy mỗi chúng ta hãy học cách viết những nỗi đau buồn, thù hận lên cát và khắc ghi những ân nghĩa lên đá. 
1. Nêu phương hai thức biểu đạt của đoạn văn trên? 
2. Tìm lời dẫn trực tiếp, và ghi lại câu chứa lời dẫn trực tiếp đó?
3. Chuyển lời dẫn trực tiếp trên thành lời dẫn gián tiếp?
4. Viết đoạn văn 2/3 trang giấy nêu suy nghĩ của em về lòng biết ơn trong cuộc sống của chúng ta. 


                            HƯỚNG DẪN PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 5  MÔN NGỮ VĂN 9

	Phần I (6.0 điểm)

	Câu 1: 
· Văn bản Chuyện người con gái Nam Xương
· Tác giả Nguyễn Dữ
	
0.5 điểm
0.5 điểm

	Câu 2: 
· Câu nói trên là của nhân vật Vũ Nương.
· Câu nói trên của Vũ Nương được nói trong hoàn cảnh: Khi bị chồng nghi oan, Vũ Nương bị Trương Sinh đánh đuổi đi, nàng tuyệt vọng ra bến Hoàng Giang ngửa mặt lên trời để than như minh oan cho mình, trước khi nàng nhảy xuống sông tự vẫn. 

	
0.5 điểm

0.5 điểm

	Câu 3: 
· Truyện Kiều
· Tác giả Nguyễn Du
	0,25 đ
0,25 đ 

	Câu 4: Viết đoạn văn
* Hình thức: 
- Đoạn văn tổng phân hợp khoảng 12 câu, liên kết chặt chẽ, lập luận rõ ràng,…
- Câu bị động, thành phần cảm thán. 
* Nội dung: HS biết khai thác để làm nổi bật vẻ đẹp và số phận bất hạnh của nhân vật Vũ Nương.
+ Vẻ đẹp phẩm chất của Vũ Nương:
+ Số phận bất hạnh của Vũ Nương.

	

1,0 điểm
0,5 điểm
2,0 điểm

	Phần II( 4 ĐIỂM) 
	

	Câu 1: Hai phương thức biểu đạt:  Tự sự, nghị luận
	0,5 điểm

	Câu 2: Lời dẫn trực tiếp
“ Tại sao khi xúc phạm anh, anh lại viết lên cát, còn bây giờ anh lại khắc lên đá”? 
Câu chứa lời dẫn trực tiếp:
Người kia hỏi “ Tại sao khi xúc phạm anh, anh lại viết lên cát, còn bây giờ anh lại khắc lên đá”? 
	0,5 điểm


0,5 điểm

	Câu 3: Hs chuyển lời dẫn gián tiếp
	0,5 điểm

	Câu 4: * Hình thức: đoạn văn nghị luận dài không quá 2/3 trang giấy thi, liên kết chặt chẽ, không mắc lỗi diễn đạt, lỗi chính tả,…
* Nội dung: Học sinh triển khai được những ý sau:
+ Khái niệm: Lòng biết ơn
+ Biểu hiện
+ Vì sao phải biết ơn?
+ Bàn luận vấn đề
+ Liên hệ

	
0,5 điểm


1,5 điểm
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ng ḷng chim d


?


 


cá, l


?


a ch


?


ng d


?


i con, dư


?


i xin làm m


?


i cho cá tôm, trên xin làm cơm cho di


?


u qu


?


, và xin ch


?


u 


kh


?


p m


?


i ngư


?


i ph


?


 


nh


?


”.


 


1.


 


Đo


?


n văn trên trích trong văn b


?


n nào? Nêu


 


tên


 


tác gi


?


 


?


 


2.


 


 


C


âu nói trên là l


?


i c


?


a ai? N


ói trong hoàn c


?


nh 


nào?


 


      


3


. Trong chương tr


ình Ng


?


 


văn 9 c


u


ng có tác ph


?


m khác vi


?


t v


?


 


s


?


 


ph


?


n b


?


t h


?


nh c


?


a ngư


?


i 


ph


?


 


n


?


 


trong xă h


?


i phong ki


?


n xưa kia. Nêu tê


n tác gi


?


, tác ph


?


m.


 


      


4.


 


Vi


?


t đo


?


n văn 


t


?


ng phân h


?


p 


12 câu lŕm rő v


?


 


đ


?


p vŕ s


?


 


ph


?


n b


?


t hanh c


?


a 


nhân v


?


t 


V


u


 


Nương


 


trong tác ph


?


m Chuy


?


n ngư


?


i con gái Nam Xương


. Trong đo


?


n văn có 1 câu b


?


 


đ


?


ng, 


thŕnh ph


?


n c


?


m thán 


g


?


ch chân vŕ ch


?


 


rő. 


 


PH


?


N II ( 4 đi


?


m) 


 


Cho đo


?


n văn sau:


 


     


Hai ngư


?


i b


?


n cùng đi qua sa m


?


c. Trong chuy


?


n đi, gi


?


a hai ngư


?


i đa x


?


y ra m


?


t cu


?


c tranh 


lu


?


n, vŕ m


?


t ngư


?


i n


?


i nóng không ki


?


m ch


?


 


đư


?


c ḿnh 
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